Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Lớp: TC 134;                       Tổ 01

Họ tên học viên: LÊ XUÂN THIỆN

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN

Môn học:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (PHẦN 1)
Câu 1: Có ý kiến cho rằng: “Thực thi quyền hành pháp là nội dung cơ bản nhất của hoạt động QLHCNN.” Dựa trên kiến thức đã học, theo anh, chị ý kiến này có đúng không? Vì sao?
i/ Khái niệm: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan hành chính nhà nước từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân, tổ chức.

Chủ thể QL HCNN: Cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đây chính là tiêu chí để phân biệt QLHCNN khác với QLNN và QL khác.

ii/ Thực thi quyền hành pháp là nội dung cơ bản nhất của hoạt động QLHCNN:
· Khái niệm Quyền hành pháp là quyền tổ chức và hướng dẫn triển khai thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống thực tế, là một bộ phận tạo thành cơ cấu quyền lực nhà nước. Một cách đơn giản nhất quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật. Quyền hành pháp bao gồm 2 tính chất (tính chấp hành và tính hành chính).
Ví dụ: Luật tố cáo, khiếu nại

Quốc hội ban hành luật

Chính phủ ban hành nghị định.

Bộ thanh tra ban hành thông tư hướng dẫn.

· Vì sao Thực thi quyền hành pháp là nội dung cơ bản nhất của hoạt động QLHCNN 
+ Do hiến pháp quy định: Quyền lực NN là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền (quyền lập pháp do Quốc hội; quyền hành pháp do Chính phủ; quyền tư pháp do Tòa án nhân dân …) 
+ Trong mối quan hệ với cơ quan quyền lực NN: Cơ quan HCNN là do Cơ quan QLNN lập ra, nghĩa là Cơ quan HCNN là cơ quan chấp hành của Cơ quan QLNN Hoạt động QLHCNN là do cơ quan HCNN tiến hành quyền hành pháp: Vì cơ quan hành chính nhà nước (chủ thể của hoạt động quyền lực nhà nước) do cơ quan quyền lực nhà nước bầu ra, vì vậy hoạt động của CQ QLHCNN luôn mang tính chấp hành và điều hành (thực thi quyền hành pháp). ( Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhà nước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó các cơ quan nhà nước khác chỉ tham gia vào hoạt động quản lý trong phạm vi, lĩnh vực nhất định. 

Ví dụ: Quốc hội có chức năng chủ yếu trong hoạt động lập pháp; Toà án có chức năng xét xử; Viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát. Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về văn hoá, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý xã hội,... Đó là hệ thống các đơn vị cơ sở như công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện..
+ Cấu trúc của quyền hành pháp: Quyền hành pháp là sự thống nhất của quyền lập qui và quyền hành chính. ( Trg 6 TL
• Quyền lập qui: là việc xây dựng và ban hành văn bản QP PL và VB dưới luật
• Quyền hành chính: là quyền tổ chức QL điều hành giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong QL HC NN dựa trên qui định của pháp luật
• Mối quan hệ giữa quyền lập qui và quyền hành chính: Quyền lập qui là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền hành chính, thực hiện quyền hành chính là điều kiện để sửa đổi quyền lập qui. 
Ví dụ: CSGT ra QĐ xử phạt Ông A vì chạy xe quá tốc độ ( QĐ xử phạt là quyền hành chính; Quyền lập quy là Luật GT đường bộ; Luật XLVPHC; Nghị định 146,…
• Cụ thể hóa của quyền hành pháp: CQ QL HC NN tiến hành các hoạt động:
Hoạt động lập qui hành chính: Các cơ quan quản lý HCNN có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành. Hoạt động lập quy hành chính tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Cụ thể:

- Chính phủ có thẩm quyền ban hành nghị định; nghị quyết liên tịch

- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành quyết định.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành thông tư, thông tư liên tịch.

- UBND các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định, chỉ thị.

Để cụ thể hóa quyền hành chính, cơ quan hành chính nhà nước tiến hành các hoạt động sau đây:

* Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính:

Quyết định quản lý hành chính là kết quả thể hiện ý chí, quyền lực của các chủ thể quản lý hành chính. Đây là công cụ để chủ thể thực hiện sự tác động, điều chỉnh đối với hành vi của các đối tượng quản lý và các quá trình XH.

Để thực hiện quản lý, điều hành trong nội bộ các cơ quan hành chính NN và đối với mọi mặt của đời sống XH, các chủ thể quản lý hành chính NN có thể ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý hành chính qui phạm hoặc các quyết định quản lý hành chính cá biệt.

* Hoạt động kiểm tra đánh giá:
- Quản lý mà không có kiểm tra, đánh giá thì chỉ là sự quản lý hình thức. Đây là biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đối tượng quản lý, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của XH.

- Việc kiểm tra, đánh giá muốn thực hiện có hiệu quả thì phải được thực hiện thường xuyên đối với mọi hoạt động của đối tượng quản lý. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ đảm bảo cho hoạt động của đối tượng được thực hiện theo đúng qui định đồng thời phát hiện kịp thời những sai lệch, vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Hoạt động cưỡng chế hành chính:

Thực hiện cưỡng chế hành chính góp phần thực hiện hiệu quả các chức năng hành chính khác. Trong quá trình quản lý, điều hành, nhiều trường hợp để các đối tượng quản lý chấp hành các qui định của pháp luật các cơ quan quản lý hành chính NN phải tiến hành cưỡng chế hành chính.

Tóm lại: “Thực thi quyền hành pháp là nội dung cơ bản nhất của hoạt động QLHCNN.”./.
Câu 2: Phân tích quan điểm “Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước”. Cho ví dụ minh họa
i/ Khái niệm: Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan hành chính nhà nước từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của công dân, tổ chức.

ii/ Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức bằng quyền lực nhà nước (( thảo luận)
Sự tác động có tổ chức được biểu hiện:

- Là sự thiết lập quan hệ giữa người với người, giữa người với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức để mỗi người, mỗi tổ chức có những vị trí tích cực trong quản lý hành chính.

VD: Trong Sở giáo dục và đào tạo có các mối quan hệ giữa Giám đốc sở với các Phó giám đốc; Giữa Giám đốc sở với Trưởng, phó các phòng ban… 

- Là tổ chức hệ thống cơ quan HCNN phải gọn, nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Là sự liên kết, phối hợp hoạt động giữa cơ quan HCNN với cơ quan NN khác và các tổ chức các nhân.

VD: Trong phòng chống dịch bệnh. Muốn đạt hiệu quả cao cần phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan từ TW đến địa phương…

- Là sự tác động mang tính trật tự, thứ bậc hành chính nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý HCNN. Tính thứ bậc không được quan liêu, độc đoán.

VD: Cấp dưới phải báo cáo cấp trên; cấp dưới đưa ra những qui định không trái với cấp trên; Địa phương phải chấp hành Trung ương
iii/ Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước ( (thảo luận)
Khái niệm điều chỉnh: Điều chỉnh là sự sắp xếp, thay đổi của chủ thể quản lý hành chính NN bằng các tiêu chuẩn, biện pháp nhằm tạo sự phù hợp, cân bằng, cân đối giữa chủ thể và khách thể, giữa các mặt hoạt động của quá trình XH và hành vi con người.

* Lý do điều chỉnh: Các quyết định QLHCNN có thể phù hợp với giai đoạn này, nhưng không phù hợp với giai đoạn khác. Nếu không kịp thời điều chỉnh khi cần thiết sẽ làm giảm hiệu lực, hiệu quả QLHCNN.

VD: Nghị định 46/2016/NĐ-CP đáng chú ý có việc tăng nặng hình phạt đối với việc lái xe trong tình trạng đã uống rượu bia. Theo đó với việc điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ có mức phạt từ 16 - 18 triệu đồng (mức phạt cũ là 10 - 15 triệu đồng). Ngoài ra hành vi này sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 4 - 6 tháng.
* Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh Chủ trương, chính sách, quyết định quản lý hành chính NN; điều chỉnh Tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, nhân sự… với mục đích khai thông ách tắc, khai thác tiềm năng, phát huy năng lực … nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý HCNN

* Hình thức điều chỉnh: Bằng các quyết định hành chính

VD: Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017 (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng)
iv/ Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước

Khái niệm quyền lực NN: là sức mạnh vật chất của NN được biểu hiện bằng hệ thống pháp luật, bằng các công cụ, phương tiện, chuyên chính của NN như: Quân đội, Tòa án, Công an, trại giam …

- Quản lý HCNN mà không sử dụng quyền lực NN là quản lý mang tính hình thức, thể hiện sự nhu nhược, bất cập trong quản lý, vì không có sức mạnh nào để buộc đối tượng quản lý phải phục tùng quyết định của chủ thể quản lý.

- Được trao quyền lực NN mà không có năng lực quản lý HCNN sẽ không thể thực hiện được mục tiêu trong quản lý, chủ thể không làm tròn  trách nhiệm, nghĩa vụ phục vụ nhân dân.

- Quá trình QLHCNN là quá trình chủ thể sử dụng đúng đắn, chính xác quyền lực NN, chủ thể chỉ sử dụng quyền lực NN vào mục đích QLHCNN
Quyền lực nhà nước mà Chủ thể QLHCNN được quyền sử dụng là:

+ Hệ thống pháp luật

+ Cơ quan chuyên chính

+ Công cụ, phương tiện chuyên chính

v/ Mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với quản lý hành chính nhà nước 

( trg 2 TL
· Chủ thể QLHCNN được trao quyền lực NN nhưng không sử dụng quyền lực NN (VD: XD trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, … nhưng không có cơ quan nào giải quyết);
· Chủ thể QLHCNN được trao quyền lực NN nhưng không đủ năng lực để vận dụng quyền lực NN vào hoạt động QLHCNN (không đủ năng lực: không đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo,… ( đối tượng quản lý vẫn phục tùng nhưng hiệu quả công việc không cao);
· Chủ thể QLHCNN có dấu hiệu lạm quyền, vượt quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn ( QLHCNN sẽ xảy ra tiêu cực ( người dân mất niềm tin vào NN;
…………..(QLHCNN = Quyền lực NN + Năng lực của CB, CC
                        ( Điều kiện cần)        ( Điều kiện đủ)  

· Tóm lại: Muốn QLHCNN tốt, hiệu quả thì Chủ thể QLHCNN phải sử dụng đúng đắn, chính xác quyền lực NN được trao, không lạm quyền, không vượt quyền; phải có năng lực quản lý, … .

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích chủ thể, khách thể quản lý hành chính nhà nước? Cho ví dụ minh họa
a. Chủ thể QLHCNN

i/ Khái niệm Chủ thể QLHCNN là cơ quan …
- Chủ thể quản lý: là các cá nhân, tổ chức có một quyền lực nhất định buộc các đối tượng quản lý phải tuân thủ các quy định do mình đề ra để đạt được những mục tiêu đã định trước.

- Khách thể quản lý: là trật tự quản lý mà chủ thể quản lý bằng sự tác động lên các đối tượng quản lý bằng các phương pháp quản lý và công cụ quản lý nhất định mong muốn thiết lập được để đạt được những mục tiêu định trước. 

Trong hoạt động QLHCNN luôn luôn có: Chủ thể và khách thể. Nhìn bên ngoài, chủ thể và khách thể có mâu thuẫn nhau. Nhưng thực chất nó có mối quan hệ  mật thiết với nhau.

- Chủ thể QLHCNN. Chủ thể QL về mặt CT-XH là nhân dân lao động, có quyền tham gia QL NN và XH là sự nghiệp toàn dân. Nhà nước là tổ chức Chính trị do ND bầu ra, ủy quyền, trau quyền hành để QL XH. Chủ thể QL về mặt pháp lý là Hệ thống các CQ HCNN, các CB.CC trong hệ thống đó. 

Chủ thể QLHCNN có tính quyền lực NN, phải gắn liền thẩm quyền, tách rời thẩm quyền thì không có chủ thể. Lĩnh vực hoạt động QL rất rộng, bao gồm tất cả lĩnh vực KT-CT-XH. QL chủ yếu thông qua các quyết định QL và hành vi HC
ii/ Phân loại Chủ thể QLHCNN (có 3 loại)

- Các cơ quan hành chính Nhà nước
+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung: gồm chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quản lý tổng hợp tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên phạm vi toàn quốc hay trên từng địa bàn lãnh thổ

+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng: bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND có thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực cụ thể

· Những người được nhà nước trao quyền

+ Cán bộ được trao quyền để lãnh đạo, đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước khi được bầu, phê chuẩn, tuyển dụng

+ Cán bộ, công chức được trao quyền chuyên môn

+ Lực lượng vũ trang

· Những người được nhà nước ủy quyền


+ Tình nguyện viên về TT ATGT

iii/ Đặc điểm (có 4 đặc điểm)

(xem bài Thảo luận)
b. Khách thể QLHCNN

- Khách thể của quản lý hành chính nhà nước

Là những gì mà chủ thể quản lý hành chính nhà nước hướng đến, tác động đến mong muốn đạt được. Đó là trật tự quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

- Đặc điểm của khách thể QLHCNN:

+ Được phân thành nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng. Phân loại khách thể để có phương pháp QL riêng cho từng loại.    

+ Khách thể luôn luôn vận động, có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường của điều kiện hoạt động.     

+ Hiểu được các mặt của khách thể, công tác QLHCNN tạo được sự vững chắc và ổn định XH, tạo điều kiện cho khách thể luôn luôn vận động và phát triển.

VD. Là nhu cầu con người của XH
(Ví dụ (thảo luận)
Câu 4: Phân biệt khiếu nại và tố cáo?
Khái niệm khiếu nai: Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khái niệm Tố cáo: Là việc công dân theo thủ tục quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
Khiếu nại và tố cáo là hai từ khá quen thuộc trong pháp luật hành chính, không chỉ quen thuộc trong phạm vi pháp luật, mà cuộc sống thường nhật vẫn thường sử dụng chúng, thế nhưng, bản chất của 2 từ này hoàn toàn khác nhau. Làm sao để hiểu rõ thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo? Trường hợp nào người ta sử dụng từ khiếu nại, trường hợp nào người ta sử dụng từ tố cáo?

Dưới đây là bảng phân biệt giữa 2 cụm từ trên, giúp dễ dàng nhận định trường hợp nào là khiếu nại, trường hợp nào là tố cáo
	Tiêu chí
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Người khiếu nại - tố cáo
	Cá nhân, CQ, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính.
	Cá nhân

	Người bị KN-TC
	Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Khi có căn cứ là trái PL
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân bất kỳ Khi có căn cứ là vi phạm PL

	Đối tượng bị KN-TC
	Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, 


	Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào gây thiệt hại đe dọa đến lợi ích cá nhân, tổ chức, nhà nước,

	Mục đích
	Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trực tiếp của người khiếu nại.
	Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội và của tập thể, người tố cáo, của cá nhân khác.

	Thời hiệu
	90 ngày đối với QĐ HC, HV HC
15 ngày đối với QĐ Kỷ luật
	Không có thời hiệu

	Thẩm quyền giải quyết
	Chủ thể giải quyết: CBCC được nhà nước trao quyền trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hoặc người có trách nhiệm nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu là cơ quan có người thực hiện hành vi hành chính hoặc người đã ra quyết định hành chính 

Khiếu nại lần hai là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu
	Là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng nào thì có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc chức năng đó

Hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà bị tố cáo thì họ kg có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chính bản thân mình

	Thủ tục
	Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác

Rút đơn bất kỳ lúc nào
	Phải tự mình tố cáo

Phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cho phép

	Thời  hạn
	- lần 1: 30-45 ngày: bình thường

45-60 ngày: vùng sâu xa

- Lần 2:  45-60 ngày với bình thường vùng 

60-70 ngày với vùng sâu, xa
	- 60 ngày, có thề gia hạn thêm 30: bình thường 

- 90 ngày, có thề gia hạn thêm 60: phức tạp

	Hình thức giải quyết
	Văn bản quyết định
	Ra kết luận


Người ta thực hiện khiếu nại nhiều vì:

- Có thời hiệu.

- Khiếu nại xem xét lại (Tố cáo nếu không đúng sẽ bị ghép tội vu khống)

- Khiếu nại ủy quyền được
Câu 5: Tình huống khiếu nại

Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z bị UBND huyện Y thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (Quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND huyện Y ký). Ông A không đồng ý và làm đơn khiếu nại. Anh (chị) hãy xác định:

1. Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?

2. Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?

3. Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?
1. Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?
Người khiếu nại: Ông A

Người bị khiếu nại: UBND huyện Y ( UBND huyện mới được ban hành QĐ
Đối tượng khiếu nại: Quyết định thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

2. Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?
Lần 1: Chủ tịch UBND huyện Y; Lần 2: Chủ tịch UBND tỉnh
3. Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?
Điều 27 đến điều 35 Luật khiếu nại năm 2011
Bước 1: Nhận đơn; Bước 2: Xem xét, xác minh; Bước 3: Ban hành QĐ giải quyết KN.
Câu 6: Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân: phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị hoặc địa phương nơi anh (chị) làm việc, sinh sống 
a. Khái niệm tiếp công dân: 
Theo khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp công dân 2013 có thể quan niệm: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

b. Các nguyên tắc tiếp công dân: (Thảo luận) 

- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. 

- Tôn trọng, tạo kiều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật
c. Cơ sở pháp lý: 

((Điều 2  của …)
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
d. Phân tích nguyên tắc: 

Nguyên tắc: Phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện được hiểu như sau:

Công khai:

- Thời gian tiếp.

- Lịch tiếp.

- Văn bản pháp lý của Nhà nước có liên quan.

- Thủ tục hành chính.

- Lệ phí, phí.

- Cán bộ, công chức - người tiếp công dân phải đeo bảng tên.

- Địa điểm.

- Quy trình giải quyết.

- Nội quy tiếp công dân.

- Thời gian trả kết quả.

=> Mọi hoạt động quản lý hành chính liên quan trực tiếp đến người dân phải được công bố công khai theo quy định của pháp luật. Công khai không được hình thức mà phải gắn liền với minh bạch.

Dân chủ:


- Tiếp tại trụ sở.


- Theo thứ tự.


- Cán bộ, công chức tiếp công dân phải biết lắng nghe, ghi nhận, tôn trọng ý kiến của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


- Làm hài lòng người dân là thước đo tạo nên sự uy tín của người dân đối với Nhà nước, nâng cao năng lực, uy tín của Nhà nước.


- Dân chủ có tập trung.

Kịp thời:


- Trả lời kịp thời để tăng uy tín Nhà nước, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý của Nhà nước (theo khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp Công dân 2013; Nghị định số 25/13/QH ngày 25/11/2013).


- Tiếp nhận tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Hướng dẫn, giải thích cho công dân về việc thực hiện kiến nghị, tố cáo, khiếu nại, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật (Điều 3, nguyên tắc 2 Nguyên tắc tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiếp công dân; Quyết định 26/UBND ngày 01/8/2014 Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị  của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TP.HCM.

Thủ tục đơn giản: 

- Trình chứng minh nhân dân xong trình bày vấn đề.

- Giải thích, hướng dẫn để ghi biên bản.

Thuận tiện: 

- Tại trụ sở cố định.

- Có bàn, phòng riêng để trình bày.

Liên hệ thực tiễn:

Đối với cán bộ, công chức giỏi khi được phân công tiếp công dân phải: 


- Phải am hiểu trình độ chuyên môn.


- Có kỹ năng giao tiếp tốt.


- Phải có tâm (tim nóng, đầu mát dịu).


- Nhiệt huyết, đầu mát dịu.


- Biết lắng nghe, am hiểu về khoa học tâm lý.


- Tuân thủ nội quy, quy trình tiếp dân, lịch tiếp dân.

Đối với cơ quan tiếp dân tốt cần thực hiện:

- Địa chỉ, bảng hiệu tiếp dân rõ ràng.

- Phòng tiếp dân lịch sự, tách biệt.

- Quy trình, nội quy tiếp dân đảm bảo đúng pháp luật.

- Công khai lịch tiếp dân tuân thủ theo quy định pháp luật.

- Phân công cán bộ, công chức tiếp dân phải đúng đối tượng.

e/ Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị (Tiếp HSSV, phụ huynh…)
- Hệ thống bảng hướng dẫn, chỉ dẫn?

- Công khai quy trình, nội dung thực hiện?

- Kênh giao tiếp: Thư từ, điện thoại, đối thoại trực tiếp…

- Thái độ của các đơn vị, cá nhân khi tiếp nhận và xử lý thông tin…

- Đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả xử lý công việc?

- Có sự việc nào đáng ghi nhận, rút kinh nghiệm không?

Câu 7: Tình huống xử phạt:
Ông A (sinh năm 1965), ngụ tại phường X trong cùng một lần vi phạm đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính. Một hành vi có mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu). Các yếu tố khác đều phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND phường X đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông A nêu trên, với mức phạt là 5,5 triệu. Anh (chị) hãy xác định:

1. Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

2. Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào?
1. Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

· Điểm d khoản 1 điều 3  …. Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính: “1 người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hay vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi”, khi lập một quyết định xử phạt hành chính, có thể lập nhiều hành vi vi phạm
· Khoản 4 điều 23, mức xử phạt là mức trung bình của khung tiền phạt đối với hành vi đó: 1-3 triệu (Trung bình là 2 triệu; 2-5 triệu (Trung bình là 3,5 triệu .

· Khoản 1 Điều 38 QĐ thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng tại điều 24, nhưng không quá 5 triệu
( Xử phạt từng hành vi: HV 1: 2 triệu < 5 triệu ( đúng;  
                                         HV 2: 3,5 triệu <5 triệu (đúng.
· Khoản 01 điều 67 quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính “trường hợp 01 cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng 01 lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính”.
· Xem lại chính xác: điểm b khoản 1 điều 38
  Kết luận: Vậy Chủ tịch UBND phường ra quyết định xử phạt đúng, phù hợp thẩm quyền
2. Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào? 
Bước 1: Buộc ngưng hành vi vi phạm; Bước 2: Lập BB; Bước 3: Xác minh; Bước 4: Ra QĐ xử phạt; Bước 5: Thực hiện QĐ xử phạt; Bước 6: Nêu không thực hiện QĐ thì cưỡng chế.
Điều 53 đến điều 69 của Luật vi phạm hành chính
Trong đó, bước đầu tiên đó là buộc chấm dứt hành vi vi phạm (Điều 55) và sau đó có thể tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản (Điều 56). Đối với các hành vi vi phạm hành chính buộc phải lập biên bản thì sau khi buộc chấm dứt hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 58), đồng thời thực hiện công việc xác minh tình tiết của vụ việc (Điều 59) và xác minh giá trị tang vật (Điều 60). Tiếp đó, người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp nhận việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm (Điều 61) và chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra (Điều 62), trong trường hợp không có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính (Điều 63) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 67.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 83, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

Câu 8:Trong các yếu tố cấu thành nền hành chính, theo anh, chị yếu tố nào đóng vai trò quyết định? Vì sao?
Có nhiều cách  định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống tập hợp các yếu tố cơ bản như thể chế hành chính NN; tổ chức bộ máy hành chính NN; đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công để thực thi quyền hành pháp theo đúng qui định pháp luật.

Cấu trúc của nền hành chính nhà nước bao gồm các yếu tố:

- Thứ nhất, hệ thống thể chế hành chính bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản qui phạm về tổ chức, hoạt động của hành chính nhà nước và tài phán hành chính;

- Thứ hai, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu thực thi quyền hành pháp;

+ Cơ cấu tổ chức Bộ máy hành chánh NN bao gồm ở trung ương và địa phương

+ Hoạt động: Luôn có sự phân công phối hợp để giải quyết. Đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền

- Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hành chính nhà nước;

- Thứ tư, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ của các cơ quan và công chức hành chính.

Giữa các yếu tố của nền hành chính có mối quan hệ hữu cơ và tác động lẫn nhau trong một khuôn khổ thể chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính nhà nước cần phải cải cách đồng bộ cả bốn yếu tố trên.

Hoạt động của nền hành chính nhà nước được thực hiện dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ nhằm phát triển hệ thống và đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế -xã hội theo định hướng. Trong quá trình đó, các chủ thể hành chính cần thực hiện sự phân công, phân cấp cho các cơ quan trong hệ thống nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và thế mạnh riêng có của từng ngành, từng địa phương vào việc thực hiện mục tiêu chung của nền hành chính.

(Trong 04 yếu tố trên theo tôi yếu tố Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính được đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hành chính nhà nước là quan trọng nhất. Bởi vì:

Đội ngũ cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực việc thực hiện chủ trương, đường lối thể chế của giai cấp cầm quyền. Tuy nhiên mục đích thực thi pháp luật ở mỗi nền hành chính khác nhau là không hoàn toàn giống nhau mà tùy thuộc vào chế độ chính trị, tính dân chủ…Khác với các nước tư sản, công chức trong các nhà nước XHCN trước đây và ở nước ta hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, kỷ cương Nhà nước và bảo vệ lợi ích của quần chúng lao động. Đội ngũ cán bộ, công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Để khắng định được vai trò quản lý của mình, đội ngũ công chức phải tự xác định được nhiệm vụ, nâng cao tri thức để đảm nhận công việc phục vụ sự nghiệp cách mạng, quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân. Theo Lênin hiệu quả của bộ máy phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức, ông thường nhắc nhở rằng: “ Muốn quản lý được thì cần phải am hiểu công việc và phải là một cán bộ quản lý giỏi’’ và “ không thể quản lý được nếu không có kiến thức đầy đủ, nếu không tinh thông khoa học quản lý”. Để thực hiện được vai trò của mình mỗi công chức cần phải đấu tranh chống những biểu hiện thờ ơ, coi thường, lơ là trước những đòi hỏi của nhân dân, chống phương pháp làm việc bàn giấy hình thức làm việc hoàn toàn không phù hợp với bản chất nhà nước XHCN. Đội ngũ công chức cần phải thể hiện vai trò của mình thông qua làm việc một cách cụ thể, chu đáo, trung thực và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn một cách khẩn trương, nhanh chóng. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng giải quyết công việc tắc trách, vô tổ chức mà phải được tổ chức là việc có uy tín, điều hành, giải quyết kịp thời, chính xác mọi yêu cầu chính đáng của nhân dân. Ở mỗi cơ quan, tổ chức công chức phải “ xúc tiến tiến trình chung của công việc, không được làm cho nó trì trệ”.
Trong hoạt động hành chính công chức phải chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và chống lại sự quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm, phải giữ vững mối quan hệ với quần chúng, thu hút quần chúng tham gia ngày càng đông đảo vào công tác quản lý. Theo Chủ Tịch HCM thì người cán bộ công chức không chỉ có tài mà còn phải có đức, Người quan niệm rằng người cán bộ, công chức có tài mà không có đức thì như cây không rễ và thường gây ra những tai hại không nhỏ. Ngược lại nếu chỉ có đức mà không có tài thì chẳng khác nào ông bụt ngồi ở trong chùa. Đạo đức luôn giữ vị trí hàng đầu, cơ bản, quyết định nhân của người cán bộ, công chức. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người cán bộ, công chức cũng phải đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng và nhà nước lên trên hết.

Với tiêu chí đạo đức đó, người công chức muốn thực hiện được tốt vai trò của mình thì không được quan liêu, xa rời dân vì vậy phải biết lắng nghe ý kiến quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, biết tổ chức, biết lãnh đạo, lời nói phải đi đôi với việc làm…
Kế tục những tư tưởng lớn lao về vai trò của đội ngũ công chức trong nền hành chính, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn khắng định tầm quan trọng của đội ngũ công chức. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính trên các lĩnh vực thì nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ công chức giỏi về chuyên môn, kinh nghiệm, có phẩm chất chính trị và cách mạng, hiểu biết về quản lý hành chính. Nắm vững được yêu cầu này sẽ giúp chúng ta xây dựng được đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay
Câu 9: Trong các nhiệm vụ cải cách hành chính theo anh, chị nhiệm vụ nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay? Vì sao? (( Bám theo sườn bài thảo luận)
a/ Khái niệm cải cách và cải cách hành chính NN

- Cải cách: Là những thay đổi có tính hệ thống và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hoạt động tốt hơn.

- Cải cách hành chính NN: Là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hoặc một số nội dung của nền hành chính NN (thể chế hành chính NN; tổ chức bộ máy hành chính NN; đội ngũ CBCC và tài chính công…) nhằm xây dựng nền hành chính NN đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

- Sự cần thiết phải cải cách nền hành chính nhà nước

  + Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

  + Xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân.

  + Xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

  + Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước
b/ Các nhiệm vụ cải cách hành chính, theo Nghị quyết 30c/NĐ-CP của Chính phủ đã đề ra 06 nhiệm vụ, gồm:

1. Cải cách thể chế.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.

5. Cải cách tài chính công.

6. Hiện đại hóa hành chính
( Cải cách thủ tục hành chính theo tôi là nhiệm vụ quan trọng nhất
 Khái niệm: Cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan NN với nhau và cơ quan NN với công dân và tổ chức trong XH theo hướng đơn giản, gọn nhẹ và công khai, minh bạch.

Các yếu tố tạo nên thủ tục hành chính

a) Tên thủ tục hành chính;
b) Trình tự thực hiện;
c) Cách thức thực hiện;
d) Hồ sơ;
đ) Thời hạn giải quyết;
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
i) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.
Cải cách thủ tục hành chính theo tôi là nhiệm vụ quan trọng nhất vì:

– Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.

– Thứ hai, trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… thì việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

– Thứ ba, thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

– Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …

– Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

– Thứ sáu, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…
( Cải cách thủ tục hành chính sẽ giúp cho người dân tiện lợi …nhanh chóng … tạo niềm tin … (xem thêm phần Cải cách thủ tục hành chính ở phần sau).
Câu 10: Trong các nhiệm vụ cải cách hành chính, theo anh (chị) nhiệm vụ nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp. (( Bám theo sườn bài thảo luận)
Khái niệm cải cách và cải cách hành chính NN

- Cải cách: Là những thay đổi có tính hệ thống và có mục đích nhằm làm cho mộ hệ thống hoạt động tốt hơn.

- Cải cách hành chính NN: Là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hoặc mộ số nội dung của nền hành chính NN (thể chế hành chính NN; tổ chức bộ máy hành chính NN; đội ngũ CBCC và tài chính công…) nhằm xây dựng nền hành chính NN đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

Nghị quyết 30c/NĐ-CP của Chính phủ đã đề ra 06 nhiệm vụ, là các nhiệm vụ sau đây:

1. Cải cách thể chế.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước.

4.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.

5.  Cải cách tài chính công.

6.  Hiện đại hóa hành chính

Cơ quan: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM
1/ Về cải cách thể chế hành chính: 

* Bất cập: 

+ Có những quy chế, quy định của trường chưa được cập nhật, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước.

+ Một số quy chế, quy định của trường còn chồng chéo, chưa thống nhất

* Nguyên nhân:

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận pháp chế và bộ phận soạn thảo, ban hành văn bản trong nhà trường

* Giải pháp:

+ Nâng cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong các hoạt động của Nhà trường.

+ Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính bằng cách thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của CBGVNV, HSSV, của cá nhân và tổ chức liên quan.

2/ Về cải cách thủ tục hành chính:

* Bất cập: 

+ Nhà trường đã có Quy chế Tổ chức và hoạt động nhưng Quy chế này chưa được bổ sung kịp thời để bắt kịp những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trong quá trình phát triển

+ Đã có nhiều quy trình công tác nhưng một số quy trình còn rườm rà, phức tạp, chưa được rà soát điều chỉnh kịp thời, trật tự, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm

+ Chưa chú trọng cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến phụ huynh và HSSV, chưa hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn công khai để phụ huynh và HSSV biết và gặp trực tiếp người phụ trách của từng khâu công việc  

+ Chưa chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân và đơn vị về các thủ tục hành chính trong nhà trường, chậm đổi mới 

* Nguyên nhân:

Chưa thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của trường để điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính

* Giải pháp:

+ Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, đảm bảo tính khoa học, thống nhất và khả thi.

+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ thực hiện trong các hoạt động của Nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện, kịp thời sửa đổi hoặc bổ sung các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 và các văn bản của các cấp có thẩm quyền.

+ Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp.

3/ Về cải cách tổ chức bộ máy: 

* Bất cập: 

+ Sự phân công, phân cấp giữa các đơn vị trong nhà trường chưa thật rành mạch

+ Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc

+ Một số cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường chưa bao quát được công việc, chưa thực sự gắn bó với giảng viên, nhân viên, chưa chịu khó nghiên cứu văn bản hướng dẫn để nắm chắc được những vấn đề do đơn vị chịu trách nhiệm, còn lúng túng, bị động khi xử lý tình huống trong quản lý

* Nguyên nhân:

+ Chưa rà soát theo định kỳ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

+ Chưa xử lý nghiêm những CBQL có vi phạm, dẫn đến hậu quả còn có CBQL chưa đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý

* Giải pháp:

+ Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường; đề nghị ngành sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng.

+ Ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc trường, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả bộ máy, phục vụ cho công tác giảng dạy và phục vụ.

4/ Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC hành chính:
(xem thêm liên hệ đơn vị ở phần sau, có cả thực trạng).
* Bất cập: 

+ Đội ngũ CBNV hành chính chưa có số lượng và cơ cấu hợp lý, CBNV đông nhưng vẫn thiếu người làm được việc

+ Đội ngũ CBNV làm các công tác nghiệp vụ nhìn chung có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nhưng chưa có tính chuyên nghiệp cao và chưa tận tụy trong phục vụ 

* Nguyên nhân:

+ Trước đây tuyển đội ngũ CBNV làm các công tác phục vụ đào tạo phần lớn do quen biết, chưa xét theo vị trí việc làm và tiên chuẩn của từng vị trí

+ Chưa thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng cho đội ngũ CBNV hành chính

* Giải pháp:

+ Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng cơ cấu lao động hợp lý gắn với vị trí việc làm

+ Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ.

+ Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của CBNV hành chính

+ Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với CBGVNV tích cực, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm. 

5/ Về cải cách tài chính công: 

* Bất cập: 

+ Nguồn kinh phí của trường được cấp theo số lượng biên chế, không hiệu quả bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động

+ Chưa tạo được nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường

+ Chế độ lương và đãi ngộ chưa đủ để động viên đội ngũ CBNV hành chính

* Nguyên nhân:

+ Cơ chế tài chính còn nhiều gò bó, thủ tục phức tạp không cần thiết

+ Chế độ đãi ngộ của nhà nước dành cho đội ngũ CBNV hành chính trong ngành giáo dục còn nhiều bất cập

* Giải pháp:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Nhà trường.

+ Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước đối với đội ngũ CBNV hành chính.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường

+ Tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trường (tự thu tự chi) xây dựng kế hoạch cải cách tài chính của đơn vị.

6/ Về hiện đại hóa hành chính: 

* Bất cập: 

+ Nhiều CBNV hành chính chưa ứng dụng CNTT vào công tác hàng ngày được, nhiều CBNV chưa có thói quen lưu trữ hồ sơ điện tử 

+ Còn bỏ sót các văn bản điện tử của ngành, của cơ quan quản lý, chưa có thói quen tìm văn bản điện tử để phục vụ công việc 

+ Các quy trình, biểu mẫu điện tử còn rườm rà, chưa thống nhất

* Nguyên nhân:

+ Do nhiều CBNV hành chính còn lười, chưa chịu khó học hỏi để sử dụng thành thạo máy vi tính

+ Chưa thường xuyên rà soát các quy trình ứng dụng CNTT để giải quyết công việc, chưa định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các biểu mẫu điện tử

* Giải pháp:

- Triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ của Nhà trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính.

- Từng bước nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

- Cập nhật tin, bài và các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Nhà trường để phổ biến, thực hiện và giám sát các hoạt động./.
LIÊN HỆ THỰC TẾ ĐƠN VỊ:
1/ Thực trạng: Đội ngũ cán bộ của Trường phải đạt các tiêu chí cơ bản:

· Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới.
· Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt
· Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc
·  Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.
Tổng số CB-GV-NV tính đến 01/4/2015: 389 người, gồm:

· Ban Giám hiệu:                                                      04 người;

· Trưởng, Phó đơn vị, đoàn thể:                               39 người;

· Giảng viên, giáo viên:                                           225 người;

· Nhân viên:                                                            121 người.

     Số CB-GV-NV đạt trình độ sau đại học: 107 người, trong đó có 04 tiến sỹ và 103 thạc sỹ.

Dự kiến số giảng viên đến cuối năm 2015 là 188 người, hơn 50% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 40% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 29,88;
Số giảng viên đến năm 2018 là 260 người, hơn 60% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 3% tiến sĩ; 60% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 25,85.
 Phấn đấu đến năm 2020 số giảng viên là 325 người, 75% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 70% giảng viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên quy đổi đạt 24,88.
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài: Thỉnh giảng các cán bộ khoa học ngoài trường và chuyên gia từ các doanh nghiệp tham gia vào công tác giảng dạy. Thông qua các dự án hợp tác quốc tế bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí của trường và các nguồn kinh phí khác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường.
Hiện nay trong công tác đào tạo trường luôn gặp nhiều khó khăn như:

- Hiệu quả công tác giảng dạy chưa cao, một số nội dung giảng dạy còn mang tính khái quát hình thức, chưa thật sự đáp ứng chuyên môn yêu cầu công việc.

- Bố trí công việc vẫn còn tình trang có đơn vị thì làm không hết việc nhưng vẫn có đơn vị vẫn còn ngồi chơi. Hoặc trong một đơn vị người thì làm nhiều không hết việc, người thì làm ít thậm chí còn ngồi chơi.

- Sinh viên ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Hầu hết các Doanh nghiệp phải đào tạo lại…

- Sự phân công, phân cấp giữa các đơn vị trong Nhà trường chưa thật sự rành mạch.

- Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc.

- Một số cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường chưa bao quát được công việc, chưa thật sự gắn bó với giảng viên, nhân viên, chưa chịu khó nghiên cứu các văn bản hướng dẫn để nắm chắc được những vấn đề do đơn vị chịu trách nhiệm, còn lúng túng, bị động khi xử lý tình huống trong quản lý.

- Đội ngũ CBNV hành chính chưa có số lượng và cơ cấu hợp lý, CBNV đông nhưng vẫn thiếu người làm được việc.

- Đội ngũ CBNV làm công tác nghiệp vụ nhìn chung chua có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nhưng chưa có tính chuyên nghiệp cao và chưa tận tụy trong phục vụ.

2/ Nguyên nhân: 

2.1. Khách quan:

- Công tác quy hoạch còn mang tính hình thức (trong đó có cơ cấu về độ tuổi).

- Đội ngũ CBNV hành chính chưa có số lượng và cơ cấu hợp lý, CBNV đông nhưng vẫn thiếu người làm được việc.

- Đội ngũ CBNV làm công tác nghiệp vụ nhìn chung chua có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nhưng chưa có tính chuyên nghiệp cao và chưa tận tụy trong phục vụ.

- Công tác tuyển dụng CBNV làm công tác phục vụ đào tạo phần lớn do quen biết, chưa xét theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn của từng vị trí.

- Chưa thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng cho đội ngũ CBNV hành chính.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng mặc dù nhà trường đã cố gắng triển khai, nhưng phần lớn là các lớp học tập bồi dường về lý luận chính trị, còn đối với công tác chuyên môn thì rất hạn chế.

- Lương, và các chế độ chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ - giảng viên – CNV, mặc dù đã được lãnh đạo nhà trường quan tâm rất nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được mức sống chung tại TPHCM, chính vì thế mà GV vẫn chưa thật sự an tâm với nhiệm vụ công việc đang làm.

- Về việc bố trí: Chưa rà soát định kỳ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường, sử dụng nhân sự vẫn còn tình trạng bố trí chưa đúng yêu cầu chuyên môn dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Công tác đánh giá: còn mang tính hình thức chưa thật sự đảm bảo được cơ sở khen thưởng, kỷ luật … Chưa xử lý nghiêm các cán bộ quản lý vi phạm, dẫn đến hậu quả còn có các bộ quản lý chưa đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý.

2.2. Chủ quan

- Hiệu trưởng Nhà trường, hiện đã công tác tại trường được khoảng hơn 02 năm. Có trình độ và năng lực quản lý tốt. Tuy nhiên vì thời gian công tác tại trường chưa đủ lâu nên chưa thể tìm hiểu hết được tâm tư nguyện vọng của CB-GV-CNV nên vẫn còn gặp nhiều bất cập trong công tác điều hành.

- Một số CB-GV-CNV: có thói quen tự mãn, không tự trau dồi học hỏi kiến thức, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, bằng lòng với hiện tại, không dám học những cái mới, không dám thay đổi bản thân …

2.3. Giải pháp:

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường; đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng.

- Giao quyền cho các đơn vị trực thuộc trường, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức trưng cầu lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động, của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của trường.

- Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo qui định của pháp luật, xây dựng cơ cấu lao động hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

- Qui định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của CBNV hành chính

- Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với CB-GV-CNV tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong công việc nhằm khuyến khích, động viên CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách giao tiếp cho cán bộ, viên chức và người lao động trong trường

- Việc tuyên truyền, giáo dục Luật Cán bộ, công chức, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc trong trường nhằm giúp cho cán bộ, công chức viên chức, nắm vững các nguyên tắc trong thi hành công vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thi hành công vụ, đạo đức của cán bộ, công chức, văn hoá giao tiếp công sở, văn hoá giao tiếp với nhân dân, những việc cán bộ, công chức không được làm…

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, giám sát cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, không làm việc riêng, chơi game trong giờ hành chính, khi tiếp xúc với công dân. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với công dân vắng quá một buổi làm việc phải bố trí người khác thay thế.

Trong khi giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất hẹn quá một lần trở lên, khi đến hẹn phải giao trả kết quả cho công dân, nếu không vì lý do khách quan bất khả kháng mà một cán bộ, công chức chậm trả kết quả cho công dân quá 03 lượt trở lên thì phải xử lý trách nhiệm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công vụ, mạnh dạn xử lý những cán bộ, công chức có biểu hiện, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tôn trọng, gây khó khăn cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức thuộc quyền.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức, tạo thu nhập chính đáng để cán bộ, công chức an tâm công tác.

 Bởi vì khi cần thiết, công dân mới đến cơ quan hành chính, nếu tự giải quyết được hoặc có phương án khác công dân sẽ không bao giờ đến cơ quan hành chính để giải quyết. Do đó, khi thực hiện thủ tục hành chính, nếu thái độ của cán bộ, công chức tỏ ra niềm nở, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện cho công dân thực hiện thủ tục dễ dàng thì mặc dù chưa đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định hoặc chưa được giải quyết xong nhưng công dân vẫn cảm thấy nhẹ nhàng về tâm lý, nâng cao tính thiện cảm, lòng tin của công dân đối với bộ máy chính quyền.

Với tư cách là người đại diện của cơ quan hành chính trực tiếp giải quyết công việc, thủ tục hành chính với công dân, nên khi bố trí, sử dụng cán bộ, công chức đòi hỏi cán bộ, công chức phải có phẩm chất và năng lực, có trình độ văn hoá, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, không cơ hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong dân chủ, khoa học, thái độ lễ phép, tận tuỵ phục vụ nhân dân, phải thấm nhuần nền hành chính nước ta là nền hành chính phục vụ, dân chủ, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững
LIÊN HỆ THỰC TẾ ĐƠN VỊ:

Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá hoạt động CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ở đơn vị:

Cách 1:

Cơ quan: Trường LTT
Đánh giá hoạt động cải cách thủ tục hành chính bằng SWOT:

S - Strengths (Điểm mạnh, chủ quan): 

+  Nhà trường có quy định rõ ràng về các chế độ công tác, có Quy chế Tổ chức và hoạt động, phân công phân nhiệm rõ ràng, nêu rõ chức năng nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường và phòng ban chức năng

+ Các thủ tục hành chính được công khai hóa, đưa lên trang web và trang quản lý hành chính của trường, được rà soát nghiêm túc hàng năm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

+  Các quy trình công tác của trường được xây dựng theo hướng thực hiện đầy đủ các giai đoạn trong giải quyết công việc cụ thể (4 giai đoạn: khởi xướng vụ việc; xem xét và ra QĐ giải quyết vụ việc; thi hành quyết định xử lý; khiếu nại và xem xét lại các QĐ đã ban hành khi phát hiện có tình tiết mới)

+ Nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000. 

W - Weaknesses (Điểm yếu, chủ quan)

+ Nhà trường đã có Quy chế Tổ chức và hoạt động nhưng Quy chế này chưa được bổ sung kịp thời để bắt kịp những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trong quá trình phát triển

+ Đã có nhiều quy trình công tác nhưng một số quy trình còn rườm rà, phức tạp, chưa được rà soát điều chỉnh kịp thời.

+ Chưa chú trọng cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến phụ huynh và HSSV, chưa hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn công khai để phụ huynh và HSSV biết và gặp trực tiếp người phụ trách của từng khâu công việc  

+ Chưa chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân và đơn vị về các thủ tục hành chính trong nhà trường, chậm đổi mới 

O - Opportunities (Cơ hội, khách quan)

+ Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, điều này có tác động rất tích cực đến ngành giáo dục nói chung và các nhà trường nói riêng

+ Nhà trường được Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tận tình về các quy định kiểm soát thủ tục hành chính trong nhà trường

+ Nhà trường muốn phát triển theo định hướng xây dựng trường tiên tiến, bắt buộc phải thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

T - Threats (Thách thức, khách quan)

+ Chuẩn trường tiên tiến cấp khu vực (ASEAN) là rất cao, đòi hỏi những nỗ lực toàn diện của tập thể nhà trường, trong đó cải cách thủ tục hành chính có vai trò quan trọng, qua đó giúp trường áp dụng được tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2000 vào công tác quản lý

+ Cải cách thủ tục hành chính vừa liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ, vừa là công việc thực tế phức tạp, đụng chạm đến một số lợi ích cục bộ, cá nhân nên chắc chắn sẽ có những cản trở từ một số cá nhân trong tập thể.

+ Nhiều CBGVNV chưa quan tâm đến các quy trình công tác có sẵn trên trang web của trường, chưa quan tâm đến việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ giúp phục vụ tốt nhất cho chính đội ngũ CBGVNV và phụ huynh cùng HSSV


Cách 2:

	
	Mặt mạnh
	Mặt yếu

	Chủ quan
	- Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo rà soát  và cải cách thủ tục hành chính

- Đội ngũ CB CC VC được phân công cải cách thủ tục HCcó trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm

- Có đầu tư trang thiết bị hiện đại (bảng điện tử chỉ dẫn, máy vi tính…)
	- Vẫn còn 1 số thủ tục hành chính rườm rà phức tạp, thiếu công khai, minh bạch

- Chưa có sự liên kết phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, các bộ phận.

- Năng lực của người làm công tác cải cách thủ tục HC còn hạn chế

Tâm ngại thay đổi.

	
	Cơ hội 
	Thách thức

	Khách quan
	- C tác CC HC, thủ tục HC được sự quan tâm của Đảng, NN đặc biệt là của CP và thủ tướng CP (NĐ 30CP/2011-2020, quyết định 25 của UBND TP.HCM (2011-2020) Xem lại chính xác NĐ và QĐ)

- Hệ thống Vb qui định thủ tục CCHC ngày càng hoàn thiện

- Hội nhập quốc tế
	- Trình độ dân trí ngày càng cao

- ý thức đối tượng QL chưa tốt khi thực hiện CC thủ tục HC. 

- Xu hướng hội nhập quốc tế đòi hỏi trình độ phải tương xứng..


Giải pháp:

· Cơ hội thì nắm bắt

· Thách thức thì vượt qua

· Điểm mạnh thì phát huy

· Điểm yếu thì khắc phục.

· CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,  Theo Nghị quyết 30c-CP, có:
I/ 05 Nội dung cải cách thủ tục hành chính 
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

2. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

3. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

II/  06 nhiệm vụ , như sau:

1. Cải cách thể chế.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.

5. Cải cách tài chính công.

6. Hiện đại hóa hành chính.

III/ 07 giải pháp, như sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo về thực hiện hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến các cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp.

2. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả.

3. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương ở các cấp. Đồng thời có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác cải cách hành chính ở các cấp.

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. 

5. Phát triển đồng bộ, song hành, tương hỗ ứng dụng CNTT – Truyền thông với cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, của tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện chương trình.

7. Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và đạt hiệu quả cao.

Câu 2 (LONG): Phân tích Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước. Cho ví dụ minh họa. 
- Hành chính Nhà nước thực thi chức năng lập quy – tức ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành luật. 

* Hành chính Nhà nước là hoạt động quản lý - Hành chính Nhà nước là một bộ phận của Quản lý Nhà nước, mang bản chất của Quản lý Nhà nước. Nó tham gia vào Quản lý Nhà nước - Hành chính Nhà nước là chức năng hành pháp của nhà nước – chức năng thực thi pháp luật, chính sách. Nó phối hợp với các tổ chức xã hội, các cá nhân nhằm đạt đến mục tiêu chung nhất: Ngoài ra, hành chính nhà nước vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật, và mang tính trật tự thứ bậc của quản lý nói chung...Liên hệ: Hành chính Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi của mục tiêu chung của Đảng Cộng sản VN “Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ công bằng, văn minh”. 

* Hành chính Nhà nước là một nghề - Nghề hành chính là nghề tổng hợp, đòi hỏi một đội ngũ cán bộ, công chức phải có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ nhất định – tức họ là những nhà hành chính chuyên nghiệp. – Hành chính là nghề lao động trí óc là nghề thực hiện hóa các ý tưởng của chủ thể chính trị. Hầu hết các nước trên thế giới đều coi Hành chính là một nghề cao quý trong xã hội. 

2. Vai trò của hành chính Nhà nước:

 - Hành chính Nhà nước có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, của Nhà nước . Vai trò được thể hiện như sau:

Thứ nhất, hành chính nhà nước thực hiện hóa các mục tiêu, ý tưởng của các nhà chính trị - những người đại diện của nhân dân. Vai trò này xuất phát từ chức năng chấp hành của hành chính nhà nước. Chủ thể hành chính nhà nước có trách nhiệm chấp hành quyết định của các cơ quan chính trị nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của quốc gia, phục vụ lợi ích của đất nước, của nhân dân. 

Thứ hai, hành chính nhà nước điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tới mức tối đa và với hiệu quả cao nhất. Vai trò này xuất phát từ chức năng cụ thể của điều hành hành chính nhà nước là: định hướng (thông qua quy hoạch, kế hoạch), điều chỉnh các quan hệ xã hội (thông qua ban hành văn bản lập quy); hướng dẫn và tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật, chính sách...; kiểm tra, thanh tra và xử lý những vi phạm pháp luật. 

Thứ ba, hành chính nhà nước duy trì và thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng. Để thực hiện tốt hai vai trò trên, hành chính luôn có trách nhiệm duy trì và tạo lập những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các yếu tố cấu thành xã hội: duy trì và phát triển các nguồn tài nguyên, kiến tạo các nguồn lực vật chất , sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, phát triển nguồn lực con người, khắc phục những thất bại của thị trường hoặc hậu quả do những sai sót của hành chính nhà nước gây ra... 

Thứ tư, hành chính nhà nước đảm bảo cung cấp dịch vụ công cho xã hội. Cùng với sự phát triển của xã hội và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội thì vai trò này càng quan trọng và mở rộng. Vì suy cho cùng, hành chính nhà nước được thiết lập nhằm để phục vụ lợi ích của nhân dân với tư cách là chủ thể của xã hội, là chủ thể của quyền lực nhà nước.  Ví dụ: quốc hội có chức năng chủ yếu trong hoạt động lập pháp; Toà án có chức năng xét xử; Viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát. Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về văn hoá, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý xã hội,... Đó là hệ thống các đơn vị cơ sở như công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện...  Đơn cử tại địa phương tôi, năm 2013, HĐND tổ chức kỳ họp HĐND, tại kỳ họp, HĐND ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 của địa phương, theo đó, UBND phường ban hành các kế hoạch để thực hiện các chương trình đã nêu trong Nghị quyết, đây là nguyện vọng của nhân dân vì trước khi ban hành nghị quyết thì HĐND đã tiếp xúc với cử tri của địa phương để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bức xúc trong nhân dân, từ đó ban hành Nghị quyết để phục vụ cho nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân.
Câu …: Theo anh (chị) cần phải làm gì để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước?

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.

- Nâng cao năng lực dự báo, ứng phó và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh

-  Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương sắp xếp các bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

- Thực hiện phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương đi đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm được giao.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh xã hội hoá các loại dịch vụ công phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu …: Theo anh (chị) làm gì để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ?


1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

+ Tiếp tục đổi mới chế độ tuyển dụng công chức. Đổi mới cơ chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ công chức hành chính


+ Thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác


+ Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


+ Tăng cường thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là những nơi có nhiều mối quan hệ đến quyền, lợi ích của công dân và doanh nghiệp


2. Hiện đại hoá nền hành chính


+ Chuẩn hoá theo tiêu chuẩn, từng bước hiện đại hóa trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp. Hoàn chỉnh các mẫu quy hoạch, thiết kế trụ sở từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương theo hướng tổ chức các trung tâm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tới giải quyết công việc, lấy vị trí giao dịch thuận lợi với dân làm trung tâm của các trụ sở - tập trung vào nơi tổ chức giao dịch "một cửa liên thông - hiện đại".


+ Áp dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính các cấp làm cơ sở cho việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành kịp thời, chính xác các nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền từ trung ương tới cơ sở và được xử lý một cách hệ thống. Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật và quy định hành chính với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện nhanh nhất trong việc giải quyết các công việc của dân, tránh các biểu hiện sách nhiễu, phiền hà và tham nhũng

1. Quan điểm, mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính 

1.1. Quan điểm 

- Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cải cách bộ máy nhà nước nói chung. 

- Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức và góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng. 

- Thông qua cải cách, tiếp tục làm rõ và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan hành chính, thực hiện phân công, phân cấp rõ và phù hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính. 

- Xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

- Cải cách phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. 

1.2. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung  

Đến năm 2020 xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Chức năng của các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định phù hợp, không còn sự chồng chéo, trùng lắp, chuyển những việc không nhất thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận;   

- Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý, theo nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực;  

- Chính quyền địa phương các cấp được tổ chức hợp lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền ở đô thị và nông thôn; 

- Thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng đơn giản; 

- Phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước được tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả;  

- Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các  đơn vị  sự nghiệp dịch vụ công được triển khai trên diện rộng, chất lượng dịch vụ công được nâng cao; 

- Thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm, khắc phục xong về cơ bản tình trạng công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh; 

- Đến năm 2020, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình; 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông  tin trong hoạt động  của cơ quan hành chính nhà nước. 

1.3. Yêu cầu 

Một là, cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và sự tham gia của mọi người dân vào tiến trình phát triển của đất nước. 

Hai là, cải cách hành chính nói chung, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, phải bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và góp phần tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng, lãng phí. 

Ba là, xây dựng tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rạch ròi trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các cấp chính quyền, giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, giữa tập thể và người đứng đầu cơ quan hành chính; hoạt động có kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Bốn là, cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tuỵ phục vụ nhân dân. 

Năm là, cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. 

2. Nội dung cải cách hành chính 

2.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 

- Xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ; 

- Xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Xây dựng và ban hành các thể chế về công chức, công vụ, về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

2.2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Xác định rõ và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp; 

- Khắc phục những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; chuyển giao những công việc không nhất thiết do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện; 

- Thực hiện phân cấp hợp lý giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, 

- Tiếp tục thực hiện nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Xây dựng cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp. 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công về y tế, giáo dục. 

2.3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; 

- Thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Thực hiện nguyên tắc công khai thủ tục hành chính. 

- Thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. 

2.4. Cải cách chế độ công vụ, công chức 

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; 

- Xây dựng hợp lý cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; 

- Hoàn thiện chế độ tuyển dụng, thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở xuống; 

- Hoàn thiện chế độ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả công việc; 

- Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: hướng dẫn tập sự trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc hàng năm; 

- Cải cách cơ bản chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức, thực hiện tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương, điều chỉnh tiền lương tương ứng với nhịp độ tăng thu nhập trong xã hội nhằm bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức và gia đình sống được bằng lương, yên tâm thực thi công vụ. 

Thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc công vụ; 

- Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý quy trình công việc trong nội bộ cơ quan hành chính, trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công; 

- Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng do các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên cung cấp. 

- Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính, tổ chức và cá nhân đáp ứng yêu cầu đơn giản, thể chế và cải cách thủ tục hành chính; 

- Bảo đảm các điều kiện và xây dựng lộ trình thích hợp để cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tiếp trên môi trường mạng.   

3. Chủ trương và giải pháp lớn. 

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính 

- Đảng quyết định các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính. 

- Tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và chỉ đạo cán bộ, Đảng viên tích cực thực hiện cải cách hành chính theo đúng các chủ trương, quan điểm của Đảng. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cải cách hành chính. 

3.2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp. 

a. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. 

- Phát huy tốt vai trò của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội; cải tiến hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát;  

- Tổ chức lại một số uỷ ban của Quốc hội, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội. Đổi mới hơn nữa quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và chức năng giám sát tối cao của Quốc hội. 

- Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự đồng bộ trong ban hành chính sách và pháp luật phù hợp với yêu cầu cầu quản lý nhà nước về phát triển nền kinh tế-xã hội trong mỗi thời kỳ; 

- Các văn bản pháp luật ban hành phải quán triệt tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; hạn chế tối đa việc quy định về tổ chức bộ máy ngay trong các luật chuyên ngành và đặt ra thủ tục hành chính phức tạp, phiền hà ngay trong các thể chế pháp luật; 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội với Chính phủ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ cơ chế giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ. 

b. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh 

- Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; 
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao;  

- Nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp các cấp; 

- Tạo điều kiện để phát triển nhanh các tổ chức hỗ trợ tư pháp, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, đồng thời làm chỗ  dựa cho nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận hệ thống tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

3.3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế 

- Tập trung chỉ đạo chặt chẽ và đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 

- Xác định hợp lý chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn; 

- Xác định rõ những văn bản pháp luật cần thiết phải có để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng không nhất thiết mỗi lĩnh vực, mỗi ngành phải có một bộ luật riêng. 

- Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách, pháp luật  

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

- Giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực;  

- Tiếp tục phân cấp mạnh và giao quyền chủ động hơn nữa cho chính quyền địa phương; 

- Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính; 

- Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi; 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, như bệnh viện, trường học. 

3.5. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước 

a. Về chức năng và lề lối làm việc 

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, đúng với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất;   

- Chính phủ tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực mà pháp luật đã quy định; 

- Xây dựng quy chế làm việc của Chính phủ chặt chẽ và thiết thực; 

- Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; 

- Nghiên cứu việc thành lập Tài phán hành chính; 

b. Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ: 

- Tiếp tục hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; 

- Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức các bộ để làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực; 

- Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Chính phủ và các Bộ cho chính quyền địa phương; 

c. Về chính quyền địa phương 

- Khẩn trương xây dựng và đưa vào thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp; 

- Bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của hệ thống hành chính nhà nước; 

- Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ những khác biệt giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị; 

- Tăng cường hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số lượng, chất lượng đại biểu, về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; 

d. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính 

- Chủ tịch uỷ ban nhân dân là người đứng đầu cơ quan hành chính, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính cấp trên;  

- Quy định rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ tịch uỷ ban nhân dân và tập thể uỷ ban nhân dân; 

3.6. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức 

- Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức; 

- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức;  

- Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; 

- Xác định rõ  trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức;   

- Trong bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, cần bảo đảm sự ổn định để chuyên môn hoá, đồng thời có sự điều chuyển cần thiết để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng ngừa tiêu cực; 

- Thực hiện việc thi tuyển đối với một số chức danh lãnh  đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; 

- Thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức; 

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.  

- Đưa tiêu chí kết quả triển khai cải cách hành chính vào đánh giá thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 

3.7. Cải cách tài chính công 

- Phát huy vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định và giám sát việc thu, chi ngân sách; 

- Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc; 

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập. 

3.8. Hiện đại hoá nền hành chính 

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính; 

- Quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, có đủ điều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ và giải quyết công việc.  

3.9. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của người dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước 

- Quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động của cả hệ thống cơ quan hành chính nhà nước về ý thức phục vụ dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, giúp dân, học dân. Khắc phục tình trạng thờ ơ, vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn của cán bộ, công chức cho người dân và doanh nghiệp; 

- Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá trình quản lý hành chính; 

- Tạo lập cơ sở pháp luật nhằm bảo đảm quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính; 

- Xây dựng các quy định về chế độ công khai đối với người dân và trong cơ quan nhà nước./.
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